
STT Chủng loại Quy cách ĐVT slượng Đơn giá Ghi chú

1 Thước kẹp 555 tím 150mm cái 1 99.500       TQ

200mm cái 1 -              TQ

2 Thước kẹp Mitutoyo 150mm cái 1 228.000     TQ

200mm cái 1 351.000     TQ

3 Thước kẹp Mitutoyo điện tử 150mm cái 1 585.000     TQ

200mm cái 1 819.000     TQ

4 Than Makita TQ -              TQ

Số A 21,51,64,411,26,419 cặp 1 7.500         

SSo61A38,43,44,203,303,100,51 cặp 1 8.500         

5 Than Thái -              Hiệu Master

Số A 21,51,64,411,26,419 cặp 1 12.000       

SSo61A38,43,44,203,303,100,51 cặp 1 14.000       

6 Than Bosh A86 bịch 1 7.500         TQ

A86 cặp 1 8.500         

A35 cặp 1 14.000       

A65 cặp 1 15.000       

7 Lưỡi bào TKG (hộp vàng) 310mm bộ 1 263.000     

410mm bộ 1 398.000     

510mm bộ 1 497.000     

610mm bộ 1 597.000     

8 Lưỡi bào TKG (hộp đen) 310mm bộ 1 -              

410mm bộ 1 -              

510mm bộ 1 -              

610mm bộ 1 -              

9 Bào 2 mặt TKG 610mm bộ 1 1.170.000  

10 Lưỡi bào Đức (hộp xanh) 310mm bộ 1 -              

410mm bộ 1 -              

510mm bộ 1 -              

610mm bộ 1 -              

11 Lưỡi bào Đức (hộp vàng) 310mm bộ 1 228.000     

410mm bộ 1 304.000     

510mm bộ 1 380.000     

610mm bộ 1 456.000     

12 Cưa lọng chỉ 17,18,19 bịch 1 216.000     100 lưỡi/bịch

16 bịch 1 -              

13 Đục mộng vuông 2 quả núi 1/4. cái 1 140.000     

5/16. cái 1 140.000     

3/8. cái 1 140.000     

7/16. cái 1 140.000     

1/2. cái 1 140.000     

14 Đục mộng vuông TKG 1/4. cái 1 88.000       

5/16. cái 1 88.000       

3/8. cái 1 88.000       

7/16. cái 1 88.000       

1/2. cái 1 88.000       

15 Đá mài hợp kim mặt trời 6W cái 1 644.000     

16 Đá mài hợp kim mặt trời 10W cái 1 1.404.000  

17 Đá mài hợp kim Anchor 6W cái 1 -              

18 Đá mài hợp kim Anchor 10W cái 1 -              

19 Dao mảnh 14x14x2.0mm mảnh 1 -              

20 Dao mảnh 15x15x2.5mm mảnh 1 -              

21 Dao mảnh 30x12x1.5mm mảnh 1 -              

22 Dao mảnh 50x12x1.5mm mảnh 1 -              




